
SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN CÀNG LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Càng Long, ngày  15  tháng  5  năm 2024 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN  

 
 1. Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Càng Long 

2. Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

3. Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp Nơi cấp Hộ khẩu 

Chổ ở hiện 

tại 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

 

Ngày, 

tháng, 

năm tốt 

nghiệp 

 

Khoa thực 

hành 

Người hướng 

dẫn 

Thời gian 

bắt đầu 

thực hành 

 

1 Cao Như Ý 01/08/1997 084197004180 13/8/2021 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp 8A, An 

Trường, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Ấp 8A, An 

Trường, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Bác sĩ Y 

khoa 
22/7/2022 

Khoa CCSKSS 

& PS 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Mai 
09/02/2023 

Khoa Nội Trần Bính Tài 09/5/2023 

Khoa Ngoại 
Huỳnh Công 

Triệu 
09/7/2023 

Khoa Nhi Lê Phương Đại 09/10/2023 

Khoa CC-HSTC 

&CĐ 

Liên kết thực 

hành tại cơ sở 

khác 

01/3/2024 

2 
Trương Mộng 

Hằng 
01/01/1987 084187013331 9/3/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Trà Gút, 

Đại Phước, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Ấp Trà Gút, 

Đại Phước, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Cao đẳng 

Dược 
10/5/2021 

Khoa Dược – 

TTB-VTYT 

Nguyễn Quốc 

Cường 
01/3/2023 

3 
Nguyễn 

Quách Khang 
05/10/2001 084201000864 13/04/2021 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Khóm 1, Thị 

trấn Càng 

Long, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Khóm 1, Thị 

trấn Càng 

Long, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Y sĩ y học 

cổ truyền 
30/12/2021 

Khoa YHCT & 

PHCN 
Tô Huỳnh Phong 01/6/2023 



2 

 

4 
Phan Thị Kim 

Loan 
15/4/1970 084170001071 10/04/2021 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Khóm 1, Thị 

trấn Càng 

Long, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Khóm 1, Thị 

trấn Càng 

Long, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Trung cấp 

Y học cổ 

truyền 

15/5/2023 
Khoa YHCT & 

PHCN 
Tô Huỳnh Phong 01/6/2023 

5 
Nguyễn Thị 

Lý 
28/3/1977 084177000406 05/07/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Giồng 

Ngánh, Hiệp 

Mỹ Tây, 

Cầu Ngang, 

Trà Vinh 

Ấp Giồng 

Ngánh, Hiệp 

Mỹ Tây, 

Cầu Ngang, 

Trà Vinh 

Trung cấp 

Y học cổ 

truyền 

15/5/2023 
Khoa YHCT & 

PHCN 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
05/6/2023 

6 
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 
05/12/2002 084302010852 09/03/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

71/14, Khóm 

3, Phường 3, 

Thành phố 

Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh 

Long 

71/14, Khóm 

3, Phường 3, 

Thành phố 

Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh 

Long 

Cao đẳng 

điều dưỡng 
19/7/2023 Khoa Ngoại Lê Thị Thủy 05/9/2023 

7 
Lê Thị Như 

Tâm 
29/3/2000 084300000237 01/04/2021 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Số 3, Mỹ 

Cẩm, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Ấp Số 3, Mỹ 

Cẩm, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Cao đẳng 

điều dưỡng 
08/10/2021 Khoa Nội 

 Huỳnh Thị Diễm 

My 
01/12/2023 

8 
Nguyễn Hải 

Đăng 
18/11/1995 084095006432 12/08/2021 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Khóm 6, Thị 

trấn Càng 

Long, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Khóm 6, Thị 

trấn Càng 

Long, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Trung cấp 

chuyên 

nghiệp Y 

sĩ 

09/09/2015 Khoa Ngoại Lê Thị Thủy 01/12/2023 

9 Diệp Thúy An 24/4/1994 084194009039 12/08/2021 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Trà Ốp, 

Tân Bình, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Ấp Trà Ốp, 

Tân Bình, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Cử nhân 

điều dưỡng 
14/12/2022 Khoa Nội 

Huỳnh Thị Diễm 

My 
15/12/2023 

10 
Phan Thị 

Thanh Vy 
08/11/2000 084300008291 11/08/2021 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Hưng 

Nhượng A, 

Phương 

Thạnh, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Ấp Hưng 

Nhượng A, 

Phương 

Thạnh, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Cử nhân 

điều dưỡng 
06/12/2023 Khoa Nội Nguyễn Thị Như 29/12/2023 

11 
Võ Thị Ngọc 

Diễm 
15/10/1994 084194006533 13/03/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Bờ Kinh 

2, Mỹ Hòa, 

Cầu Ngang, 

Trà Vinh 

Ấp Bờ Kinh 

2, Mỹ Hòa, 

Cầu Ngang, 

Trà Vinh 

Cử nhân 

điều dưỡng 
06/12/2023 Khoa Nội Nguyễn Thị Như 29/12/2023 
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12 
Nguyễn Thị 

Thơ 
27/4/1982 084182006432 13/08/2021 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp 5, An 

Trường, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Ấp 5, An 

Trường, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Cử nhân 

điều dưỡng 
06/12/2023 Khoa Nội Nguyễn Thị Như 29/12/2023 

13 
Nguyễn Thị 

Thúy Vy 
08/01/1996 084196000741 14/03/2021 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Khóm 5, Thị 

trấn Càng 

Long, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Khóm 5, Thị 

trấn Càng 

Long, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Cử nhân 

điều dưỡng 
06/12/2023 Khoa Nội Nguyễn Thị Như 29/12/2023 

14 
Lý Thị Bé 

Khoa 
19/10/1996 084196004422 09/03/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Cầu Xây, 

Huyền Hội, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Ấp Cầu Xây, 

Huyền Hội, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Cử nhân 

điều dưỡng 
06/12/2023 Khoa Nội 

Huỳnh Thị Diễm 

My 
29/12/2023 

15 
Lê Thị Kim 

Liên 
01/01/1988 084188012635 09/03/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Mỹ 

Hiệp, Đức 

Mỹ, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Ấp Cầu Xây, 

Huyền Hội, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Cử nhân 

điều dưỡng 
06/12/2023 Khoa Nội 

Huỳnh Thị Diễm 

My 
29/12/2023 

16 
Phạm Thị 

Thanh Trúc 
01/4/1992 084192008002 09/03/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Số 6, Mỹ 

Cẩm, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Ấp Số 6, Mỹ 

Cẩm, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Cử nhân 

điều dưỡng 
06/12/2023 Khoa Nội 

Huỳnh Thị Diễm 

My 
29/12/2023 

17 
Diệp Trung 

Trực 
08/10/1989 084089007939 09/03/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Trung 

Thiên, An 

Trường A, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Ấp Trung 

Thiên, An 

Trường A, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Cử nhân 

điều dưỡng 
06/12/2023 Khoa Nhi 

Nguyễn Thị 

Huỳnh Mai 
29/12/2023 

18 
Thạch Ngọc 

Hiền 
01/01/1998 084098007752 28/6/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Sóc 

Ruộng, Ngũ 

Lạc, Duyên 

Hải, Trà 

Vinh 

Ấp Sóc 

Ruộng, Ngũ 

Lạc, Duyên 

Hải, Trà 

Vinh 

Bác sĩ y 

khoa 
20/7/2023 

Khoa Nhi Lê Phương Đại 17/01/2024 

Khoa Nội Trần Bình Tài 17/3/2024 

Khoa CC-HSTC 

&CĐ 

Liên kết thực 

hành tại cơ sở 

khác 

17/4/2024 

Khoa Ngoại 
Huỳnh Công 

Triệu 
17/7/2024 

Khoa Sản 
Đỗ Thị Diễm 

Kiều 
17/9/2024 

Khoa YHCT & 

PHCN 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
17/11/2024 

PK Răng Hàm 

Mặt 

Nguyễn Thanh 

Liêm 
01/12/2024 
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19 
Trần Khánh 

Linh 
22/10/1997 084097008507 29/7/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Te Te 1, 

Tân Hùng, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Ấp Te Te 1, 

Tân Hùng, 

Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

Bác sĩ y 

khoa 
22/7/2022 

Khoa Nhi Lê Phương Đại 06/02/2024 

Khoa YHCT & 

PHCN 
Tô Huỳnh Phong 06/6/2024 

PK Răng Hàm 

Mặt 

Nguyễn Thanh 

Liêm 
27/7/2024 

20 
Hà Thị Ngọc 

Thơ 
24/9/2001 084301008565 11/8/2021 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Số 4, Mỹ 

Cẩm, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Ấp Số 4, Mỹ 

Cẩm, Càng 

Long, Trà 

Vinh 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

29/9/2022 

Khoa Nội Nguyễn Thị Như 19/4/2024 

Khoa Ngoại Lê Thị Thủy 19/7/2024 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu 

Liên kết thực 

hành tại cơ sở 

khác 

19/9/2024 

21 
Thái Thị Tiểu 

My 
22/6/1998 084198001702 05/7/2022 

Cục 

CSQLHC 

về trật tự 

XH 

Ấp Kinh B, 

Huyền Hội, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Ấp Kinh B, 

Huyền Hội, 

Càng Long, 

Trà Vinh 

Cao đẳng 

Kỹ thuật 

phục hình 

răng 

28/11/2022 

PK Răng Hàm 

Mặt 

Nguyễn Thanh 

Liêm 
15/5/2024 

Khoa Hồi sức 

cấp cứu 

Liên kết thực 

hành tại cơ sở 

khác 

15/6/2024 

PK Răng Hàm 

Mặt 

Nguyễn Thanh 

Liêm 
15/7/2024 

   

Tổng cộng: 21 người 

                                                      

                GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                                                                                                      
- P. QLHN Y Dược - Sở Y tế; 

- Lưu: KHNV. 
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